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Câu 1 (1 điểm). Tìm giá trị của a thoả mãn phương trình  
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𝑑𝑡 = (2 + ln 2)𝐢 + ൫6 − 2√2൯𝐣 

Câu 2 (1điểm) Một vật thể chuyển động trong không gian với vectơ vị trí theo thời gian 𝑡 (tính 

bằng giây) cho bởi:  

𝑹(𝑡) = ⟨5𝑡, 2cos (𝑡), 2sin (𝑡)⟩ (đơn vị tọa độ: mét). 

Tính tốc độ của vật thể tại thời điểm 𝑡 =
గ

ଶ
.  

Câu 3 (2.5 điểm) Cho hàm số 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥ଶ𝑧 + 𝑦𝑧ଶ − 2𝑥𝑦 + 𝑥 − 3𝑧 − 1. 

a. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0 tại điểm 𝑀(1,2, −1). 

b.  Tìm cực trị tương đối (nếu có) của hàm 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝐹(𝑥, 𝑦, 1). 

Câu 4 (1 điểm) Chứng minh rằng hàm số 𝑢 = 𝑔(2𝑥 + 3𝑦) thoả mãn phương trình đạo hàm riêng 
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= 0 trong đó 𝑔(𝑡) là hàm khả vi. 

Câu 5 (2 điểm)  

a. Tính tích phân 𝐼 = ∬ (2𝑥 + 3𝑦)𝑑𝐴
஽

, với 𝐷 là miền tam giác giới hạn bởi các đường thẳng 

𝑥 = 0, 𝑦 = 2, và 𝑦 = 2𝑥.  

b. Tính thể tích của miền bị chặn trên bởi mặt nón 𝑧 = 4 − ඥ𝑥ଶ + 𝑦ଶ và bị chặn dưới bởi mặt 

nón 𝑧 = ඥ𝑥ଶ + 𝑦ଶ.   

Câu 6 (2.5 điểm).   

a. Chứng minh rằng tính tích phân đường 𝐼 = ∫ (2𝑥 + 𝑒௬)𝑑𝑥
஼

+ (𝑥𝑒௬ + cos 𝑦)𝑑𝑦 không phụ 

thuộc đường cong.  

Hãy tính tích phân đó khi 𝐶 là đường cong đi từ điểm A(0,1) đến điểm B(0,-1).  
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b. Một trạm biến áp có hệ thống cách điện dạng mặt cong S được mô tả bởi phương trình:       

𝑧 = ඥ𝑥ଶ + 𝑦ଶ + 1 với 1 ≤ 𝑧 ≤ 3. Điện trường trong khu vực này được cho bởi trường 

vector: 𝑬(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 2𝑥𝒊 + 2𝑦𝐣 +  4𝑧𝐤. Hãy tính thông lượng điện trường  

Φா = ඵ𝑬 ⋅ 𝐍 𝑑𝑆
ௌ

 

qua bề mặt của S với pháp tuyến đơn vị N hướng lên.  

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 
Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

CLO1: Tính được giới hạn, đạo hàm, tích phân của hàm vectơ và 

của hàm nhiều biến. 

Câu 1,2,3,4,5,6 

CLO2: Sử dụng giới hạn, đạo hàm, tích phân của hàm vectơ và 

của hàm nhiều biến để giải quyết các bài toán ứng dụng. 

Câu 3,6 

CLO3: Tính được các đại lượng đặc trưng của hàm véc tơ. Câu 1 

CLO4: Vận dụng ý nghĩa và mối quan hệ của các đại lượng đặc 

trưng của trường vectơ để giải quyết các bài toán 

ứng dụng. 

Câu 6 
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